Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 
- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1- Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa thuộc nội dung Tiểu dự án 1- Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025; 
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ tại Quyết định số
1246/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ vốn
sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1); 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
- Địa điểm cung cấp: Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa - Địa chỉ: Số 02 phố Dốc Ga, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh hoá. 
2. Yêu cầu về hàng hóa 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu: 
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung 
a. Phạm vi công việc 
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau: 
- Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt hàng hóa tới địa điểm cung cấp theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư (nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn thành tất cả các thủ tục hồ sơ liên quan đến đăng ký pháp lý, hồ sơ kỹ thuật của xe,... trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư); 
- Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa; 
- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa; 
- Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng; 
b. Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp 
- Yêu cầu về hàng hóa: Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại bảng phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT; 
- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa. 
- Yêu cầu biện pháp, quy trình thực hiện: Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao đảm bảo yêu cầu tốt nhất của chủ đầu tư. 
c. Nghiệm thu bàn giao 
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 
- Giấy tờ và hồ sơ xe đầy đủ. 
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc 
2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	[ghi số hiệu hạng mục]
	[ghi tên]
	[ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn]

	1
	Máy xúc lật
(Thương hiệu: Lugong hoặc tương đương)
	Máy xúc lật Lugong hoặc tương đương
- Model 816H hoặc tương đương
- Dung tích gầu : 1.2 m3
- Tải trọng nâng gầu: 1.600 kg
- Chiều cao xả tải : 3.225mm
- Tự trọng xe : 5.400 kg
- Động cơ : Yunnei hoặc tương đương
- Kiểu động cơ YN38GBZ1, 4 kỳ, 4 xy lanh hoặc tương đương
- Công suất động cơ: 65/2400 (kw/rpm)
- Loại hộp số Liugong:Tự động (2 tiến, 2 lùi) hoặc tương đương
- Tốc độ di chuyển: 21 km/h
- Kích thước DxRxC: 6530x2225x2900mm
- Cỡ lốp : 16/70 - 20
- Cabin kín, điều hoà không khí, radio, quạt gió.
- Tay chang điều khiển: Thủy lực
- Hòm dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn Liugong.

	2
	Máy lu rung (Thương hiệu: LiuGong hoặc tương đương)
	Máy lu rung LiuGong hoặc tương đương
Model : CLG 6032E hoặc tương đương
- Tải trọng cầu trước : 1.350 kg 
- Tải trọng cầu sau : 1.450 kg 
- Tải trọng đường tĩnh bánh trước: 135 N/cm
- Tải trọng đường tĩnh bánh sau: 145 N/cm 
- Lực rung : 33,5 kN 
- Tần số rung : 60 Hz 
- Biên độ rung : 0,45 mm 
- Đường kính trống lu : 596 mm
- Bề rộng làm việc. : 1300 mm 
- Độ dày trống lu : 30 mm 
- Tốc độ di chuyển : 9,5 km/h 
- Động cơ Perkins, Tier 3 hoặc tương đương
 - Công suất: 27,3 kW(36hp/ps)@ /2600 rpm 
- Kích thước tổng thể (DxRxC): 2660 x 1317 x 2647 mm
 - Ca bin hở có mái che - Dụng cụ sửa chữa tiêu chuẩn

	3
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy (Thương hiệu: MAXIBAS BT608 hoặc tương đương)
	Dụng cụ kiểm tra ắc quy MAXIBAS BT608 hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật:
- Hệ điều hành: Android 9.0
- Màn hình: Màn hình 5.5 – inch, độ phân giải: 720x1280
- Kết nối:Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac),  USB 2.0 , Type C,  BT5.0+EDR
- Bộ nhớ: 32GB
- Nguồn sạc:5 V DC
- Dòng điện làm việc:< 450 mA khi 7.7V DC
- PIN: 7,7 V, dung lược 3000 mAh
- Phạm vi điện áp: 1.5 – 36 V ( 1.5-16V)
- CCA: 100 – 3000 A
- Nhiệt độ làm việc: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Nhiệt độ bảo quản: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

	4
	Thiết bị kiểm tra máy phát, máy đề tích hợp (Thương hiệu: ETS-21 hoặc tương đương)
	Thiết bị kiểm tra máy phát, máy đề tích hợp ETS-21 hoặc tương đương
Tính năng thiết bị
1. Kiểm tra máy phát điện trên ô tô loại 12V - DC
2. Kiểm tra máy phát điện trên ô tô loại 24V - DC
3. Kiểm tra máy khởi động trên ô tô loại 12V - DC
4. Kiểm tra máy khởi động trên ô tô loại 24V - DC
5. Kiểm tra dòng điện, điện áp máy phát điện
6. Kiểm tra dòng điện, điện áp máy khởi động
7. Kiểm tra tốc độ máy khởi động
8. Cung cấp tín hiệu kích từ cho máy phát điện
9. Gia tải cho máy phát điện
10. Màn hình HMI cài đặt, lưu trữ thông số kiểm tra cho nhiều loại máy phát điện
11. Điều khiển các chế độ qua màn hình HMI
Thông số kỹ thuật:
Bao gồm:
+ Màn hình HDMI cài đặt và điều chỉnh chế độ hoạt động
+ 01 Công tắc dừng khẩn cấp
+ 01 Đèn nguồn
+ 01 Đèn báo nguồn 12V
+ 01 Đèn báo nguồn 24V
+ 01 Đèn báo nạp 12V
+ 01 Đèn báo nạp 24V
+ 01 Đồng hồ đo điện áp (V)
+ 01 Đồng hồ đo Ampe (A)
+ 01 Công tắc khởi động
+ 01 Công tắc nguồn 12V
+ 01 Công tắc nguồn 24V
+ 01 Công tắc khởi động biến tần
+ 01 Aptomat
+ 01 Biến tần
+ 01 Mô tơ 3 pha/ 2,2KW
+ 01 Máy phát (Mẫu)
+ 01 Máy khởi động (Mẫu)
- Điện áp sử dụng: 380V
- Có bản vẽ chi tiết kỹ thuật kèm theo (có sẵn hàng hóa để kiểm tra khi có yêu cầu.)
Khung giá:
- Thiết bị được đặt trên hệ thống khung giá bằng thép tấm gấp định hình được sơn tĩnh điện, kích thước: 750x750x1550mm có các bánh xe để tiện di chuyển.
Bộ súng vặn ốc
Model: SP-5000GE hoặc tương đương
Hãng sản xuất: SP AIR - Nhật Bản hoặc tương đương
- Sử dụng cho ốc trên: 50mm
- Lực xiết: 280-1.900Nm
- Tốc độ không tải: 3,000rpm
- Tổng chiều dài: 635mm
- Trọng lượng 17.9Kg
Phụ kiện kèm theo:
Bộ khẩu 1 inch  và đầu chuyển đổi

	5
	Máy nén khí (Thương hiệu: Hitachi Bebicon hoặc tương đương)
	Máy nén khí Hitachi Bebicon hoặc tương đương
Model H4 series 5.5P hoặc tương đương
Hãng: Hitachi Bebicon hoặc tương đương
Thông số kỹ thuật:
Kiểu piston có dầu
Công suất: 5.5 kW ( 7HP )
Nguồn điện: 3ph 380v
Áp suất tối đa: 1.37 MPa
Lưu lượng: 550 L/phút
Đường ống khí: 3/8“

	6
	Cầu nâng cắt kéo (Thương hiệu: Bright hoặc tương đương)
	Cầu nâng cắt kéo Bright hoặc tương đương
Model: OMEGA 300EW hoặc tương đương
Nhãn hiệu: Bright hoặc tương đương
Sức nâng: 3.0 tấn
Chiều dài bàn nâng 1410mm-2000mm
Chiều rộng bàn nâng: 530mm
Chiều cao nâng 110-1000mm
Thời gian nâng 30s
Mô tơ: 2.2kw/380v

	7
	Xe nâng điện (Thương hiệu: CPD25-A7LiH4-S hoặc tương đương)
	Xe nâng điện CPD25-A7LiH4-S hoặc tương đương
Mã hiệu:CPD25-A7LiH4-S hoặc tương đương
Nhiên liệu Điện
Tải trọng nâng
2500 (kg)
Tâm tải trọng 500 (mm)
Chiều cao nâng 3000mm
Loại khung
Nâng: 2 tầng nâng 2 xylanh (M300)Ắc quy  80/125 ( V/Ah) Không cần châm nước cất, không cần bảo trì ắc quy. Thời gian sạc đầy: 1-2 tiếng
Hộp số di chuyển
Mô tơ di chuyển AC 11 (kw)
Mô tơ nâng hạ AC 12 (kw)
Tốc độ di chuyển 12/13  (km/h)
chuyển 12/13  (km/h)
Tốc độ nâng 270/400 (mm/s)
Tốc độ hạ 360/460  (mm/s)
Khả năng leo dốc 15-22 
Lốp đặc 2 trước 2 sau
Chiều dài càng nâng 920 (mm)
Ăc qui Lithium 80/150 V/Ah , sạc điện tử đi kèm
Lốp di chuyển : Lốp Đặc (2 trước/2 sau)

	8
	Bàn thực hành tháo, lắp (Thương hiệu: 2Q-BN06 hoặc tương đương)
	Bàn thực hành tháo, lắp : 2Q-BN06 hoặc tương đương)
Model: 2Q-BN06 hoặc tương đương)
Thông số kỹ thuật
- Khung chính được chế tạo bằng thép tấm gấp định hình 3mm sơn tĩnh điện
- Chân bàn có 04 bánh xe, 04 chân tăng chỉnh độ cao
- Chất liệu mặt bàn: Gỗ ghép công nghiệp dầy: 25mm
- Kích thước bàn nguội (150cm x 75cm x 80cm)
- Bảng treo dụng cụ (150cm x 80cm)
- Kích thước bàn nguội (150cm x 75cm x 80cm)

	9
	Súng vặn bu - lông, ê - cu vận hành bằng khí nén
	Súng vặn bu - lông, ê - cu vận hành bằng khí nén
Bao gồm:
Súng vặn hơi 
Model: SP-1140EX hoặc tương đương)
Hãng sản xuất: SP AIR hoặc tương đương)
-Lực xiết:50~500Nm
-Tốc độ không tải: 6.000rpm 
-Tổng chiều tải:185mm
-Trọng lượng: 2.6kg 
Bộ khẩu súng hơi 
Model: S03A4111S hoặc tương đương)
Hãng sản xuất: Jonesway hoặc tương đương)

	10
	Mô hình hệ thống điện thân xe trên xe ô tô
	Mô hình hệ thống điện thân xe trên xe ô tô
Mô hình được sản xuất theo :
- ISO 9001:2015  - Hệ thống quản lý chất lượng
- ISO 14001:2015  - Hệ thống quản lý môi trường
- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Nội dung đào tạo:
- Nhận dạng các hệ thống điện thân xe trên xe ô tô điện
- Tìm hiểu cấu tạo chung của hệ thống điện thân xe ô tô điện
- Thực hành đấu nối và đo kiểm các tín hiệu
- Kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng thường gặp
- Vật tư chính là linh kiện lắp trên xe Vinfast mới 100%
Mô hình bao gồm:
A. Hệ thống điện thân xe
Đầy đủ các hệ thống như:
- Hệ thống điều khiển gương điện bao gồm:
+ 02 Gương điện
+ Công tắc điều khiển gương 
- Hệ thống nâng - hạ cửa sổ điện bao gồm:
+ 04 Mô tơ nâng hạ cửa sổ điện
+ Công tắc nâng hạ kính tổng
+ Công tắc nâng hạ kính phụ
- Hệ thống gạt nước - rửa kính bao gồm:
+ Công tắc điều khiển gạt nước - rửa kính
+ Mô tơ gạt nước
+ Cảm biến nước mưa
+ Mô tơ bơm nước
- Hệ thống điều khiển khóa cửa và cảnh báo cửa mở bao gồm:
+ Cụm công tắc điều khiển khoá cửa
+ Mô tơ khoá cửa
+ Công tắc báo mở cửa
+ Đèn báo mở cửa
+ Hệ thống khoá cửa chống trộm
- Hệ thống tín hiệu chiếu sáng bao gồm:
+ Cụm đèn pha
+ Cụm đèn hậu
+ Hệ thống đèn xi nhan
+ Công tắc báo nguy
+ Công tắc tổng 
+ Đèn dome
+ Đèn phanh và công tắc
+ Đèn lùi 
- Hệ thống kiểm tra theo dõi bao gồm
+ Đồng hồ táp lô
+ Cảm biến báo nhiệt độ 
+ Bộ báo nạp điện ắc quy
- Hệ thống âm thanh 
+ Màn hình cảm ứng
+ Kết nối USB, Bluetooth, AUX, HDMI
+ Hệ thống loa
- Hệ thống điều khiển điều hoà bao gồm:
+ Công tắc điều khiển A/C
+ Quạt giàn nóng
+ Quạt giàn lạnh
+ Các mô tơ điều khiển gió
+ Hệ thống rơ le - cầu chì
- Tất cả các linh kiện hoạt động bình thường. 
- Hệ thống cực đo kiểm được kẹp trực tiếp trên dây, thuận tiện cho việc đo kiểm tín hiệu hệ thống
- Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì của hãng theo mô hình
B. Khung giá
- Khung mô hình được làm bằng nhôm đúc định hình, có 04 bánh xe để tiện di chuyển.
- Trên mô hình trang bị bảng panel điều khiển được gia công bằng máy cắt CNC, hoặc sử dụng công nghệ in ảnh trên tấm cứng trên chất liệu phíp cao cấp, đảm bảo độ bền và chính xác. Trên mặt panel có bố trí và dàn trải hệ thống điện thân xe
- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Mô hình sử dụng hệ thống điều khiển điện tử nguyên bản theo xe 
- Mô hình được xử lý bề mặt, phun sơn chống rỉ, chống ăn mòn phù hợp với thời tiết khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. 
- Kích thước mô hình (LxWxH): 2400x680x1860 mm
C. Bộ tạo lỗi điện tử kết nối đa phương tiện
* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
- Số lượng lỗi độc lập : 16
- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
+ 5 Chân 25A
+ 33 Chân 10A
- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
- Màn hình tạo lỗi HMI 7 inch
+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
+ Reset lỗi
+ Chọn tất cả các lỗi
+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
+ Đăng nhập Password dành cho học viên
+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
+ Sửa lỗi
+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
- Kết nối CAN, Wifi, BLE
- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau'
D. Phần mềm đào tạo trên thiết bị
Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi mà chỉ cần đường truyền kết nối internet vừa phải thông qua mạng LAN, Wifi, 4G,5G.(cam kết thực hiện trình diễn (demo) phần mềm khi có yêu cầu )
* Mô phỏng sự cố 
- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
- Giải thích các lỗi hư hỏng
- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
* Quản lý học viên
- Cung cấp công cụ quản lý (được phân quyền cụ thể) cho các cấp quản lý khác nhau như Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn, Tổ trưởng, Giáo viên, Học viên để thực hiện việc kiểm soát quá trình đào tạo.
- Báo cáo thống kê, đánh giá kết quả học tập của học viên, nhóm học viên, lớp học theo các môn học
- Tự động đánh giá và lưu kết quả các bài test sau bài học của sinh viên, giúp giáo viên có thể đánh giá học viên một cách chính xác khách quan hơn trong quá trình đào tạo.
- Các bài giảng dựa trên những dữ liệu đã có sẵn trong phần mềm bao gồm: bài giảng mẫu với hình ảnh, video trực quan những chuyển động tương tác mô phỏng trực quan, Các câu hỏi kiểm tra dạng trắc nghiệm…
* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
* Đào tạo lý thuyết
- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị, của hệ thống
- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các Hệ thống liên quan
- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các Hệ thống cơ khí liên quan
- Cung cấp sơ đồ mạch Điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các Hệ thống Điện liên quan
- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một Số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm
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	Màn bình tương tác cảm ứng thông minh  
	Màn bình tương tác cảm ứng thông minh  
Model: 86M6A Pro hoặc tương đương
Hãng sản xuất: Horion hoặc tương đương
Kích thước màn hình: 86 inch
Đèn nền: DLED; độ phân giải: 4K UHD HDR (3840 x 2160px)
Tần số quét: 60Hz
Độ sáng: 380cd/m2; độ tương phản: 1200:1
Kích thước điểm ảnh: 0.4935 x 0.4935mm
Khu vực hiển thị: 1895.04 x 1065.96mm
Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V)
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit)
Gam màu (x% NTSC): 72%
Tuổi thọ: 30,000 giờ
Camera và Micro tích hợp:
Camera AI 48MP, góc nhìn (Đường chéo/ Ngang): 114.9°/ 102.1°, Auto Tracking âm thanh, đóng khung hình thông minh
Micro: 8 Micro, khoảng cách thu 12m, góc thu 180°, hỗ trợ AEC/ AGC và tăng cường giọng nói
Hệ thống cảm ứng:
Công nghệ cảm ứng: Hồng ngoại (IR)
Bảo vệ: Kính cường lực chống chói AG độ dày 3.2mm, độ cứng Mohs 7
Cảm ứng hồng ngoại (Max): 50 điểm
Độ phân giải khung cảm ứng: 32768 x32768
WIFI: Trang bị 2 mô đun Wifi độc lập, mô đun Wifi 6 để kết nối internet và mô đun Wifi 5 để phản chiếu màn hình không dây
Bluetooth: BT5.3
Hệ thống Loa: 2 x 20W/ 6Ω + 1 x 20W/4Ω (Loa siêu trầm)
Hệ thống android tích hợp:
Hệ điều hành: Android 13.0
CPU: A311D2 Cortex A73x4+A53x4, tốc độ lớn nhất 2.2GHz và nhỏ nhất 2.0GHz
GPU Mali - G52 MP8
Ram: 8GB LPDDR4X
Rom: 128GB'
WIFI: Trang bị 2 mô đun Wifi độc lập, mô đun Wifi 6 (BCM43752) để kết nối internet và mô đun Wifi 5 (MT7663BU) để phản chiếu màn hình không dây
Bluetooth: BT5.3
Hotspot (Phát sóng wifi): Có
Cảm biến: Hồng ngoại, NFC và cảm biến ánh sáng
Hệ thống Loa: 2 x 20W/ 6Ω + 1 x 20W/4Ω (Loa siêu trầm)
Kết nối không dây NFC:
Tiêu chuẩn: ISO/IEC 14443 A/ ISO/ IEC 14443 B; Tốc độ đọc/ ghi: 106 đến 424kbps; Độ trễ đọc/ ghi: <100ms
Cổng kết nối:  
Phía trước: USB-A 3.0 x2 (Public); USB-C x1 (60W, 20V/3A, hỗ trợ chế độ DRP)
Phía sau: HDMI 2.0 vào x2 (HDMI 1_ARC); DP 1.2a vào x1; USB- C x1 (15W PD); VGA vào x1; Audio vào (3.5mm) x1; LAN x2 (10M/100M/1000Mbps); USB-A 2.0 x1; USB-A 3.0 x2; USB-B 3.0 x3; Mic vào (3.5mm) x1; S/PDIF ra x1 (16Mbps); RS232 vào x1; Audio ra (3.5mm) x1; HDMI 2.0 ra x1; Khe cắm OPS x1
CÁC TÍNH NĂNG CỦA MÀN HÌNH 
Chế độ nhiều cửa sổ: Cho phép mở cùng lúc nhiều cửa sổ ứng dụng (mỗi ứng dụng là 1 một cửa sổ) tối đa lên đến 9 cửa sổ và tương tác độc lập, mỗi cửa sổ có thể điều chỉnh được kích thước khung hình chiếu.
Cho phép mở giao diện của hệ thống Windows, nguồn HDMI hoặc các nguồn khác dưới dạng một cửa sổ nhỏ trên giao diện hệ thống Android và có thể di chuyển đến vị trí bất kỳ trên màn hình.
Tính năng bảng trắng di động và bảng trắng dưới dạng cửa sổ: Cho phép mở bẳng trắng này bất kỳ lúc nào, ở giao diện, nội dung đang hiển thị bất kỳ (trên Android, Windows của OPS và giao diện của bất kỳ thiết bị ngoại vi nào được kết nối với màn hình), bằng cách vuốt lên màn hình từ cạnh dưới của màn hình để viết vẽ, phân tích về nội dung đang trình chiếu.
Cho phép thiết lập thời gian hiển thị menu cài đặt tín hiệu nguồn vào với các lựa chọn 5s, 10s, 15s, 20s,30s và Always show. Cài đặt các cổng tín hiệu HDMI với các chế độ: Chế độ hình ảnh; điều chỉnh độ tương phản (100 mức), độ sáng (100 mức), độ sắc nét (20 mức), độ bão hòa (100 mức), đèn nền (100 mức); điều chỉnh nhiệt độ màu; chế độ âm thanh (điều chỉnh âm bass, treble, cân bằng); cài đặt HDMI CEC, HDMI EDID: EDID 1.4 hoặc EDID 2.0.
CÁC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KÈM THEO MÀN HÌNH
(1) Ứng dụng trình chiếu không dây tích hợp trên màn hình
Cho phép 9 thiết bị (sử dụng hệ điều hành Android, IOS, Windows, Mac OS) kết nối không dây (không cần mạng internet hoặc cùng một mạng có kết nối internet) và trình chiếu nội dung khác nhau lên màn hình tương tác cùng một thời điểm. Các thiết bị có thể trình chiếu cả âm thanh và hình ảnh. 
Tính năng BYOM: Cho phép máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, MacOS khi thực hiện họp, dạy học trực tuyến có thể sử dụng trực tiếp micro và camera của màn hình tương tác thay cho camera và micro của máy tính thông qua thiết bị truyền phát không dây đồng bộ với màn hình.
Phản chiếu màn hình đến nhiều màn hình tương tác: Cho phép nhiều màn hình tương tác kết nối không dây với nhau (Tối đa 128 màn hình). Đồng thời có thể phát và hiển thị nội dung từ điện thoại di động/ máy tính xách tay/ máy tính bảng lên  các màn hình tương tác đã kết nối đồng thời cùng lúc.
Tích hợp tính năng Google Cast, cho phép phản chiếu màn hình thiết bị cá nhân lên màn hình tương tác (trong cùng 1 mạng Wifi) thông qua ứng dụng Google Cast.
(2) Phần mềm hỗ trợ giảng dạy Bảng trắng (Whiteboard) tích hợp trên hệ điều hành Android
Tính năng giảng dạy, họp online ngay trên bảng trắng cho phép kết nối tối đa lên tới 8 màn hình tương tác ở các vị trí địa lý khác nhau khi có kết nối internet mà không cần trang bị thêm thiết bị ngoại vi khác.
Nhận dạng chữ viết tay thông minh và chuyển thành chữ đánh máy, hỗ trợ nhận dạng 20 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.
Cho phép chèn trực tiếp file PDF vào bảng trắng để trình chiếu, người dùng có thể chụp lại nội dung có trong file PDF và chèn ra bảng trắng.
Tính năng kẻ bảng biểu thông minh: 
Tính năng kết nối trực tiếp với camera bên ngoài ngay trong bảng trắng, với các chế độ hiển thị: Nguyên bản, tài liệu, thang độ xám, làm tan sương mù. Cho phép chụp ảnh, tạo mã QR các hình ảnh đã chụp để chia sẻ đến các thiết bị cá nhân qua quét mã QR. Cho phép chụp 2 hình ảnh khác nhau và hiển thị trên cùng một màn hình (mỗi nửa màn hình hiển thị một hình ảnh) để thực hiện so sánh. 
2. Bảng trượt
Thương hiệu:DQ
Hệ ray trượt được làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối dài 
4,2m, kích thước tiêu chuẩn: 40x30x1,2mm dạng cong chữ 
C được sơn tĩnh điện màu CAFE hoặc màu TRẮNG SỨ 
chống ôxy hoá, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và 
chịu lực tốt. Đặc biệt, với thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng 
không bị kẹt phấn trong quá trình sử dụng. "
 Kích thước: 1,22x4,2 m 
Bánh xe đơn được đúc nguyên khối từ nhựa đặc, chịu được 
bào mòn, không bị bào mòn hay gãy chệch bánh trong quá 
trình sử dụng, đường kính bánh xe 2,6cm, trục bánh xe được làm bằng inox chống rỉ đường kinhgs 6mm. chịu lực tốt"
- Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng nhựa mềm chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray, 2 đầu của bảng được gắn thêm đố sắt 20x40mm sơn tĩnh điện chống rỉ cùng màu ray, tạo độ thẩm mỹ và chắc chắn cho bảng.
- Khoảng trống giữa của ray trượt để lắp tivi được gia cường sắt 20x20mm sơn tĩnh điện đồng màu ray trượt tạo độ thẩm mỹ và tăng độ cứng cho bảng.B116
- Bề mặt bảng được làm bằng thép phủ sơn không loá màu xanh lá, có dòng kẻ ô ly mờ 5x5cm, độ dày mặt bảng là
0,3mm, bề mặt bảng được phủ lớp nilon chống xước
- Khung bảng được làm bằng nhôm chuyên dụng chống rỉ mạ anod hoặc sơn tĩnh điện chống rỉ cùng màu với màu ray trượt với kết cấu 3,6x3cm, có bo góc nhựa PP đồng mầu với màu nhôm tránh sắc nhọn, tạo độ thẩm mỹ cho bảng"
- Cốt nhựa RIGID PVC dày 20mm dạng tổ ong, chiụ nước 100%, kiềm, axit, va đập, chống rung tuyệt đối khi viết, chống cong vênh. Loại cốt này chống được nước và độ ẩm, cốt dạng giấy tổ ong sẽ không thể chịu được ẩm và nước.
- Kết cấu bảng: gồm 2 lớp bảng
 Lớp thứ 1: gồm 2 bảng từ xanh viết phấn kẻ mờ 5x5cm, KT 1,22x1,2m cố định 2 bên
+ Lớp thứ 2: gồm 1 bảng từ xanh viết phấn phấn kẻ mờ 5x5cm KT 1,22x0,92m trượt trên hệ ray dài 4,2m có khoá gắn âm trên bề mặt bảng để bảo vệ tivi phía trong, phù hợp lắp cho tivi từ 75’’ chở xuống.
- ĐỘ DÀY HỆ BẢNG: Bảng được cấu tạo gồm 2 lớp bảng, 1 lớp cố định và 1 lớp trượt. Tổng độ dày hệ bảng là 8,5cm (+/- 2mm) chống rung tuyệt đối khi viết.

	12
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Máy tính thương hiệu Việt Nam hoặc các nước được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: 
+ Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022
+ Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021
+ Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021
+ Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.
Intel® Core™ i5-10400 Processor
2.9 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 6 Core 12 Thread, Socket FCLGA1200 (Comet Lake)
Intel® H510 Chipset
Supports 10th & 11th Gen Intel® Core™ i9/Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors for LGA 1200 Socket 
Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2666/2400 MHz
Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x COM, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ45), 1 x Line-out, 1 x Mic, Power DC Jack
Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME)
Cổng kết nối bên trong: 2 x Sata 6Gb/s, 2 x USB 2.0, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO"
16GB DDR4 
SSD 512GB M.2 SATA
Không HDD
Realtek® 8111H
WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M
Bluetooth® 5.0
Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W)
Camera 3.1M pixel (with Mic)
KhôngIntel® UHD Graphics 630
Realtek® ALC897
200-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/150W
Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt
Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng
Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính
"Bàn phím SingPC cổng USB 3.0: bao gồm phím chức năng mở rộng tổng 123 phím & con lăn tăng giảm âm lượng, (khóa màn hình, Sleep máy , tắt nguồn trên bàn phím,  Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI), bàn phím tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out
Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m
(Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)"
SingPC 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)
Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m². Độ tương phản: 3000:1. Tỉ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.
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	Máy chiếu đa năng 
	Máy chiếu đa năng
Thương hiệu: Viewsonic hoặc tương đương
Mã hiệu: PA700X hoặc tương đương
Độ phân giải: XGA (1024x768)
Độ sáng: 4500 ANSI lumens
Độ tương phản (SuperEco): 30.000:1
Tỉ lệ khung hình: Tự động/ Tự nhiên/ 16:9/4:3
Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu
Công nghệ màu sắc SuperColorTM
Loại nguồn sáng: Đèn UHP 240W.
Tuổi thọ nguồn (SuperEco): 15.000 giờ; Chế độ hoạt động: Sáng/ Eco/ Dynamic
Ống kính: F=2.42-2.53, f=21.85-24.01mm; Tỷ lệ phóng hình: 1.94 ~ 2.16; Chênh lệch chiếu: 115%+/-5%
Khoảng cách chiếu: 1.18m-13.17m (100"@3.94m)
Chỉnh vuông hình (Keystone): Theo chiều dọc ±40°, tự động điều chỉnh vuông hình
Thu phóng Quang học/ Kỹ thuật số: 1.1x/ 0.8x - 2x 
Tần số quét Ngang/ Dọc: 15K~102KHz/ 23~120Hz
Cổng kết nối: VGA vào x1, HDMI vào x2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4), VGA (Giám sát) ra x 1, USB - A (Cấp nguồn/Dịch vụ) x1 (5V/1.5A), RS232 x1, Audio (3.5mm) vào x1, Audio (3.5mm) ra x1, loa 3W
Nguồn điện: AC 100-240V+/-10%,  50/60Hz
Công suất tiêu thụ: 295W / <0.5W (chế độ chờ)
Ngôn ngữ: 22 ngôn ngữ, có Tiếng Việt và Tiếng Anh
"Trang bị 7 chế độ hiển thị: Tiêu chuẩn/ Sáng/ Phim/ Trình chiếu/ Bảng đen/ người sử dụng/ 3D.
Máy chiếu có thể điều chỉnh được: Độ sáng +/- 50, độ tương phản +/- 50, độ sắc nét hình ảnh 15 cấp độ, màu sắc +/- 50"
Hệ thống sản xuất  sản phẩm đạt chứng nhận ISO: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018


1.3. Các yêu cầu khác: Không có
Mục 2. Bản vẽ: : Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
	+ Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa; 
	+ Nghiệm thu số lượng và quy cách các lô hàng, lập thành biên bản làm cơ sở cho việc thanh, quyết toán; 
	+ Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng; 
	- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm, kiểm tra để chứng minh hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan. 
	- Khi kiểm tra, trường hợp hàng không đảm bảo các yêu cầu trên thì Hội đồng nghiệm thu sẽ lập biên bản trả lô hàng đó lại cho Nhà thầu mà không chịu bất cứ một chi phí phát sinh nào; 
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.






